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             (Ban hành kèm theo Quyết định số:01b /QĐ-BVĐKT ngày 04 tháng 01 năm 2017 
của Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Sơn La)

	SỞ Y TẾ TỈNH SƠN LA
	
	BẢNG KIỂM CÔNG TÁC KẾ HOẠCH

	BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH
	
	CHUYÊN MÔN CỦA ĐƠN VỊ THẬN NHÂN TẠO

	
	
	


Ngày kiểm tra:..........................................................................................................................................................

 Đơn vị được kiểm tra:.............................................................................................................................................
Tiêu chuẩn đánh giá từng nội dung:

A – Thực hiện hoàn chỉnh: 100% điểm chuẩn
B – Thực hiện chưa hoàn chỉnh: 50% điểm chuẩn
C – Chưa thực hiện: 0 điểm

	TT
	NỘI DUNG
	Điểm chuẩn
	Mức độ đạt

	
	
	
	A
	B
	C

	I
	Công tác kế hoạch
	
	
	
	

	1
	Ban hành danh mục kỹ thuật đúng tuyến ( hoặc danh mục vượt tuyến đã được cấp trên phê duyệt)
	
	
	
	

	2
	Sở y tế thẩm định điều kiện triển khai kỹ thuật
	
	
	
	

	3
	Quy trình tiếp nhận bệnh nhân
	
	
	
	

	4
	Quy trình xét nghiệm định kỳ
	
	
	
	

	5
	Quy trình sử dụng thuốc tạo máu
	
	
	
	

	II
	Thực hiện quy chế chuyên môn
	
	
	
	

	1
	Trang thiết bị cấp cứu
	
	
	
	

	
	+ Oxy, dây thở oxy
	
	
	
	

	
	+ Bóng ambu
	
	
	
	

	
	+ Ống nội khí quản, bộ đèn đặt nội khí quản
	
	
	
	

	
	+ Máy điện tim
	
	
	
	

	
	+ Monitor theo dõi
	
	
	
	

	
	+ Máy hút
	
	
	
	

	
	+ Kim luồn, catheter
	
	
	
	

	2
	Tủ thuốc cấp cứu
	
	
	
	

	
	+ Thuốc chống đông
	
	
	
	

	
	+ Thuốc hạ huyết áp nhanh
	
	
	
	

	
	+ Thuốc hạ huyết áp chậm
	
	
	
	

	
	+ Thuốc điều trị loạn nhịp tim
	
	
	
	

	
	+ Thuốc hạ sốt,giảm đau
	
	
	
	

	
	+ Dịch truyền (các loại)
	
	
	
	

	
	+ Adrenalin
	
	
	
	

	
	+ Corticoid
	
	
	
	

	
	+ Kháng histamin
	
	
	
	

	
	+ Thuốc cầm máu
	
	
	
	

	
	+ Thuốc giãn phế quản
	
	
	
	

	3
	Quy trình, quy định chuyên môn
	
	
	
	

	
	+ Phác đồ cấp cứu sốc phản vệ
	
	
	
	

	
	+ Phác đồ cấp cứu phù phổi cấp
	
	
	
	

	
	+ Phác đồ cấp cứu cơn tăng huyết áp
	
	
	
	

	
	+ Phác đồ cấp cứu tụt huyết áp
	
	
	
	

	
	+ Quy trình sử dụng heparin
	
	
	
	

	
	+ Quy trình chăm sóc catheter
	
	
	
	

	4
	Hồ sơ bệnh án
	
	
	
	

	
	+ Bệnh án thận nhân tạo
	
	
	
	

	
	+ Phiếu theo dõi lọc máu
	
	
	
	

	5
	Bảng mô tả công việc
	
	
	
	

	
	+ Trưởng khoa (đơn nguyên) TNT
	
	
	
	

	
	+ Bác sĩ điều trị khoa (đơn nguyên) TNT
	
	
	
	

	
	Tổng hợp
	
	
	
	


Xếp loại:

Tiêu chuẩn xếp loại:

- Thực hiện tốt: Tổng số điểm đạt > 80% tổng số điểm chuẩn

- Thực hiện đạt yêu cầu: Tổng số điểm đạt > 60% đến ≤ 80% tổng số điểm chuẩn.

- Thực hiện chưa đạt yêu cầu: Tổng số điểm đạt < 60% tổng số điểm chuẩn

Nhận xét chung:

Ưu điểm:

..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
Tồn tại:

..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
	ĐƠN VỊ THẬN NHÂN TẠO


	                              ĐOÀN KIỂM TRA

	BÁC SĨ PHỤ TRÁCH
	ĐIỀU DƯỠNG TRƯỞNG
	

	
	
	


